
UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                   

Số:          / UBND-TH                           Bình Định, ngày      tháng       năm 2021 
V/v thực hiện tự kiểm tra và 

gửi văn bản QPPL thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

       

                                        

                                                          Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

                                                                    

                       

Thực hiện Văn bản số 5377/BKHĐT-PC ngày 16/8/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc đề nghị thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sau khi rà soát, UBND tỉnh 

Bình Định kính báo cáo như sau: 

 Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bình 

Định đã ban hành theo thẩm quyền 22 văn bản quy phạm pháp luật có các quy 

định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có phụ 
lục chi tiết kèm theo). 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng 

hợp./.                                                           

                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                               KT. CHỦ TỊCH 

                             PHÓ CHỦ TỊCH 
 

                                                                                      
 

         

 

 

                                     Nguyễn Tuấn Thanh 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CVP, PVP KT; 

- Lưu: VT, K1. 

 

 

 



Ngày ban 

hành

Thời gian 

có hiệu lực

Còn/hết 

hiệu lực

1 Quyết định
85/2020/QĐ-

UBND
UBND tỉnh

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ kiên cố 

hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

18/12/2020 01/01/2021 Còn hiệu lực

2 Quyết định
94/2020/QĐ-

UBND
UBND tỉnh

Ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông 

nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh

28/12/2020 07/01/2021 Còn hiệu lực

3 Quyết định
06/2021/QĐ-

UBND
UBND tỉnh

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Định
17/3/2021 01/4/2021 Còn hiệu lực

4 Quyết định
10/2021/QĐ-

UBND
UBND tỉnh

Bãi bỏ quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 

11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Định ban hành Quy định về trình tự và cơ chế 

phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về 

đầu tư xây dựng ngoài các Khu công nghiệp 

và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh

31/3/2021 31/3/2021 Còn hiệu lực

5 Quyết định
26/2021/QĐ-

UBND
UBND tỉnh

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

28/6/2021 10/7/2021 Còn hiệu lực

6 Quyết định
40/2021/QĐ-

UBND
UBND tỉnh

Bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2017 của Ủy ban  nhân dân tỉnh 

Bình Định ban hành Quy định về việc thực 

hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án 

đầu tư ngoài Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

28/7/2021 28/7/2021 Còn hiệu lực

Thời gian

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản tý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

DANH MỤC

STT
Tên loại văn 

bản

Số hiệu văn 

bản

Cơ quan 

ban hành
Trích yếu nội dung của văn bản

(Kèm theo Văn bản số        /UBND-TH ngày         /      /2021 của UBND tỉnh Bình Định)
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Ngày ban 

hành

Thời gian 

có hiệu lực

Còn/hết 

hiệu lực

Thời gian

STT
Tên loại văn 

bản

Số hiệu văn 

bản

Cơ quan 

ban hành
Trích yếu nội dung của văn bản

7 Quyết định
42/2021/QĐ-

UBND
UBND tỉnh

Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho 

vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2021-2025

05/8/2021 20/8/2021 Còn hiệu lực

8 Nghị quyết
18/2020/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021
06/12/2020 16/12/2021 Còn hiệu lực

9 Nghị quyết
21/2020/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách nhà nước năm 2021
06/12/2020 01/01/2021 Còn hiệu lực

10 Nghị quyết
26/2020/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Về việc bổ sung một số nội dung của Nghị 

quyết số 23/2016/NQ-HĐND  ngày 22 tháng 7 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ 

trương vay vốn Ngân hàng Thế giới thực hiện 

Dự án: Môi trường bền vững các thành phố 

duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

06/12/2020 01/01/2021 Còn hiệu lực

11 Nghị quyết
28/2020/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 

số 14/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2016-2020 sang năm 2021

06/12/2020 01/01/2021 Hết hiệu lực

12 Nghị quyết
29/2020/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Về Chương trình bê tông hóa giao thông nông 

thôn, giai đoạn 2021-2025  trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

06/12/2020 01/01/2021 Còn hiệu lực

13 Nghị quyết
30/2020/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Về chính sách hỗ trợ kiên cố hòa kênh mương, 

kênh mương nội đồng giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

06/12/2020 01/01/2021 Còn hiệu lực

14 Nghị quyết
31/2020/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế 

giới (WB) để thực hiện Dự án: Phát triển tích 

hợp thích ứng - tỉnh Bình Định

06/12/2020 01/01/2021 Còn hiệu lực
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Ngày ban 

hành

Thời gian 

có hiệu lực

Còn/hết 

hiệu lực

Thời gian

STT
Tên loại văn 

bản

Số hiệu văn 

bản

Cơ quan 

ban hành
Trích yếu nội dung của văn bản

15 Nghị quyết
32/2020/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Về việc phê duyệt Đề án: Sửa chữa, nâng cấp 

mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 

19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang 

Trung) và tuyến đường địa phương kết nối 

Quốc lộ 1, giai đoạn 2021-2025

06/12/2020 01/01/2021 Còn hiệu lực

16 Nghị quyết
03/2021/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Thông qua tổng kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020
19/3/2021 01/4/2021 Còn hiệu lực

17 Nghị quyết
04/2021/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách tỉnh quản lý năm 2021
19/3/2021 01/4/2021 Còn hiệu lực

18 Nghị quyết
05/2021/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 31/2020/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ  

trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) 

để thực  hiện Dự án: Phát triển tích hợp thích 

ứng - tỉnh Bình Định

19/3/2021 01/4/2021 Còn hiệu lực

19 Nghị quyết
06/2021/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự 

án: Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình 

Định

19/3/2021 01/4/2021 Còn hiệu lực

20 Nghị quyết
07/2021/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

15/6/2021 25/6/2021 Còn hiệu lực

21 Nghị quyết
08/2021/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2021
27/7/2021 06/8/2021 Còn hiệu lực

22 Nghị quyết
09/2021/NQ-

HĐND
HĐND tỉnh

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025
27/7/2021 06/8/2021 Còn hiệu lực
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